
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƠN TRẠCH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH ĐỒNG NAI 

   
 

Bản án số: 15 /2020/HSST. 

Ngày: 20/02/2020. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI 

            

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán-Chủ tọa phiên Tòa: Ông Đặng Đình Hiền. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoài Đức Huệ 

                                           Bà Trần Thanh Phương                                           

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hằng -  Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Nhơn Trạch. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia 

phiên tòa: Bà Vương Thị Hồng, Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2020/HSST ngày 21 tháng 01 năm 2020 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2020/HSST-QĐXX ngày 4 tháng 2 
năm 2020 đối với bị cáo: 

          Phạm . H . T, sinh ngày 18/6/1994, tại thành phố Hồ Chí Minh.  Nơi cư 

trú:  KP1, phường C L, quận 2, TP. HCM Chỗ ở hiện nay: ấp Thị Cầu, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học 

vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Phạm Văn Hiếu - Sinh năm 1970 và Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Sinh 

năm 1972. Bị cáo có vợ tên Trần Thị Trúc, sinh năm 1991 ( đã ly hôn ) và có 01 

con sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không. 

Hiêṇ bị cáo đang bị tạm giữ trong một vụ án khác từ ngày 05/02/2020 ( có 

mặt ). 

Bị hại:  Công ty TNHH TX BR. ( vắng mặt ). 

Địa chỉ: Số 57 Đặng Nguyên Cẩn, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh  Nguyễn Huỳnh Q.A, sinh 

năm 1998 ( vắng mặt ). 

Địa chỉ: Khu phố Hương Tân, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
Vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 16/5/2019, do có mẫu thuẫn tình cảm nên 

Phạm . H . T điều khiển xe mô tô hiệu Winner biển số 60C2-639.75 từ nhà tại ấp 

Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đi tìm Thái Huỳnh 

Bảo Ân (sinh năm 1998), trú tại khu phố Hương Tân, phường Long Hương, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi đến khu vực ấp Bến Đình, xã 

Phú Đông, huyện Nhơn Trạch thì T thấy chị Ân đang nói chuyện với anh  

Nguyễn Huỳnh Q.A (sinh năm 1998), là tài xế taxi của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Taxi Bà Rịa, trụ sở đặt tại 57 Đặng Nguyên Cẩn, phường Long Toàn, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cũng là cậu của Ân. Thấy vậy,  T nghĩ 

đây là bạn trai của Ân nên bực tức về nhà lấy 01 con dao tự chế dài 65cm, lưỡi 

dài 45cm bằng Inox, sắc nhọn, cán bằng gỗ dài 20cm đến thì thấy anh Q.A đang 

ngồi trong xe ô tô taxi, biển số 72A-133.65, loại 5 chỗ, hiệu Chevrolet.  T hỏi “ 

Mày là thằng taxi nào? Mà từ dưới Bà Rịa lên đây đón Ân, mày là bồ Ân hả?” 

thì anh Q.A nói: “Tao là cậu mày, sao mày đòi chém tao” rồi đóng các cửa lại.  

T liền cầm dao tự chế chém 01 nhát vào lườn trên bên lơ xe, kính chắn gió trước 

xe làm vỡ kính chắn gió, làm móp lườn trên bên lơ và chém 01 nhát vào cản 

trước bên tài làm tróc sơn và móp cản trước bên tài. Sau đó,  T dùng xe Winner 

chở Ân về, trên đường đi T đã vứt con dao tự chế vào bụi cỏ bên đường. Sau khi 

sự việc xảy ra, anh Q.A đã đến Công an xã Phú Đông đến lập hồ sơ ban đầu và 

chuyển đến báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch để điều 

tra xử lý theo thẩm quyền.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 83/KLĐG-HĐĐG ngày 17/5/2019 của 

Hội đồng định tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nhơn Trạch đã kết luận phần 

hư hại của ô tô taxi, biển số 72A-133.65, loại 5 chỗ, hiệu Chevrolet, giá trị sử 

dụng còn lại trước khi bị đập phá là 73,32%, bao gồm: Kính chắn gió trước của 

xe bị rạn nứt ở góc trái (nhìn từ phía trước xe), kích thước 03cm x 04cm và có 

vết nứt kéo dài 55cm từ góc trái, ở vị trí rạn nứt đến giữa kính. Móp lườn trên 

bên lơ, bên trái nhìn từ phía trước, vết móp gần với vị trí kính chắn gió, kích 

thước vết móp 04cm x 02cm x 01cm. Trầy tróc sơn, móp cản trước bên tài, dài 

40cm. Tổng giá trị giá tài sản bị hư hại và giá trị sửa chữa là 5.385.760 đồng.  

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị can  T đã bồi thường cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Taxi Bà Rịa số tiền 9.000.000 đồng theo thỏa  T và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Taxi Bà Rịa đã bãi nại.   

* Tang vật vụ án gồm: 

+ 01 con dao tự chế dài 65cm, lưỡi bằng Inox, sắc nhọn, dài 45cm, cán 

bằng gỗ dài 20cm không thu giữ được . 

+ 01 xe ô tô taxi, biển số 72A-133.65, loại 5 chỗ, hiệu Chevrolet (không 

thu giữ) 

+ 01 xe mô tô hiệu Winner biển số 60C2-639.75 (đã trả cho chủ sở hữu) 
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Tại bản cáo trạng số 09/CT.VKS-HS ngày 20/01/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Phạm . H . T về tội 

“Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Nhơn Trạch vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị :            

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 

1, 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Phạm . H. T từ  10 đến 12 

tháng tù . 

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo qui định 

của pháp luật. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Tòa, bị cáo 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Phạm 

. H . T không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên, bị cáo nói lời nói 

sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho  bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

            Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

             [ 1 ] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Nhơn Trạch, Điều  tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa  

bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

  [2] Về trách nhiệm hình sự: Ngày 16/5/2019, do có mẫu thuẫn tình cảm 

nên Phạm . H . T đã lấy 01 con dao tự chế dài 65cm, lưỡi dài 45cm bằng Inox, 

sắc nhọn, cán bằng gỗ dài 20cm đến gặp anh Q.A rồi cầm dao tự chế chém 01 

nhát vào lườn trên bên lơ xe, kính chắn gió trước xe làm vỡ kính chắn gió, làm 

móp lườn trên bên lơ và chém 01 nhát vào cản trước bên tài làm tróc sơn và móp 

cản trước bên tài của xe ô tô taxi, biển số 72A-133.65, loại 5 chỗ, hiệu Chevrolet 

do anh Q.A làm tài xế cho công ty trách nhiệm hữu hạn Taxi Bà Rịa. Bị cáo có 

đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đã thực hiện hoàn thành hành vi phạm 

tội nên có đủ căn cứ và cơ sở để xác định hành vi của các bị cáo Phạm . H. T đã 

phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 178 BLHS, có mức hình phạt từ 06 tháng đến 3 năm tù. Do đó, 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch truy tố là có căn cứ 

nên Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận. 

[3] Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng 

nặng , giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt không có tiền án tiền sự. 
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Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do bị cáo thực hiện là  

 ít nghiêm trọng nhưng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. Vì vậy, cần 

xét xử nghiêm nhằm giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt có ích 

cho xã hội. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gây thiệt hại không lớn, bị cáo đã khắc phục hậu, 

bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo đây là các tình tiết giảm được quy định tại điểm 

b, h, i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 mà bị cáo được hưởng. Hội 

đồng xét xử sẽ xem xét khi quyết định hình phạt nhằm thể hiện chính sách 

khoan hồng của pháp luật hình sự. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch về tội 

danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với một phần nhận định của 

Hội đồng xét xử.  

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại, bị hại có đơn  

bãi nại và không yêu cầu gì thêm nên không xem xét giải quyết. 

          [5] Về xử lý vật chứng:  

          + 01 con dao tự chế dài 65cm, lưỡi bằng Inox, sắc nhọn, dài 45cm, cán 

bằng gỗ dài 20cm không thu giữ được nên không xử lý. 

        Đối với xe mô tô hiệu Winner biển số 60C2 -639.75 là do  T mượn của anh 

Hồ Văn Tỏ, anh Tỏ không biết  T dùng xe làm phương tiện phạm tội nên Cơ 

quan điều tra công an huyện Nhơn Trạch trả lại cho anh Tỏ là đúng quy định. 

[6] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Phạm . H. T phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/NQ.HĐTP ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điều 236, 237 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Phạm . H . T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 1, 2 Điều 51, Bộ luật 

Hình sự 2015;  

 Xử phạt bị cáo Phạm . H . T 01 ( một ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt đi thi hành án. 

          Về án Phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 

326/2016/NQ.HĐTP ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội; 

           Buộc bị cáo Phạm . H . T phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ bản án./. 
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Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo, bị hại ;                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                     
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKS  huyện Nhơn Trạch; 

- Công an huyện Nhơn Trạch; 

- Thi hành án; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

 

          

                                                                          Đặng Đình Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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     Hoài Đức Huệ – Trần Thanh Phương                             Đặng Đình Hiền 
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